
 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

1 2 3 4 5 6 7
8=9+10+11+

12+13+14
9 10 11 12 13 14 15

  1.385.538     15.036                 877.650      140.000   23.530          9.784   319.538 

A              10.113                             4.500                3.900           1.713 

Phân bổ chi tiết

khi các dự án

trong chương

trình đảm bảo các

thủ tục đầu tư

theo quy định

B         1.324.825         15.036                         833.150            140.000       14.030                4.784       317.825 

I            130.000                         100.000              30.000 

Phân bổ chi tiết

khi xác định

nguồn thu tiền sử

dụng đất phát sinh

trên địa bàn xã,

Phường nào và xã,

Phường đề xuất

DM dự án hỗ trợ

có mục tiêu cụ thể 

II Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư              10.000                           10.000 

III Nhiệm vụ quy hoạch                11.610                4.000                 -                               4.000                      -                -                       -                   -   

1
Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) đô thị

phía Tây đường ĐT 607
Điện Bàn

Phòng 

Quản lý 

đô thị

7837787

1270/QĐ-

UBND ngày 

11/5/2020

                 4.268                1.000                             1.000 

2
Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu

đô thị Nam Phương
Điện Bàn

Phòng 

Quản lý 

đô thị

7849756

5239/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2020

                 5.948                2.500                             2.500 

3
Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị

Điện Bàn gđ 2030 tầm nhìn 2045
Điện Bàn

Phòng 

Quản lý 

đô thị

7950239

2924/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2022

                 1.394                   500                                500 

IV              10.000                           10.000 
Chương trình (Đề án) quản lý và đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn 

giai đoạn 2020-2025 (Thực hiện năm 2021-2025)

TỔNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025 (A+B+C)

 Nguồn thu tiền sử đất 

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày  #nbh/01/2025 của UBND thị xã Điện Bàn)

 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

KẾ HOẠCH VỐN PHÂN BỔ CHO CÁC DỰ ÁN THỊ XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 

(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)

Hỗ trợ mục tiêu cho xã, Phường theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 06/5/2021 của HĐND thị 

xã về cơ chế hỗ trợ từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho các đơn vị, địa phương

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

(Dự toán đã được HĐND thị xã thông qua)

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

Biểu số 92/CK-NSNN

Đvt : triệu đồng

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

V                50.220              13.350              450                             6.000                6.900              -                       -                   -   

1

Nâng cấp mở rộng đường trục chính

GTNT, đô thị tại xã Điện Minh, Tuyến

đường Từ ĐX2 (nhà Trần Sáu) đến ĐX4

(nhà văn hoá Đồng Hạnh Điện Minh)

Điện Minh

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8061615

7993 /QĐ-

UBND  ngày 

15/11/2023, 

điều chỉnh tại 

                 6.317                   450              450 

2
Tuyến đường từ Khe nước đến cống ông

Sung- xã Điện Tiến
Điện Tiến

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8034164

3241/QĐ-

UBND ngày 

15/6/2023

                 8.200                1.500                                500                1.000 

3

Đường từ ĐT609 (cũ) đến quán Phượng -

xã Điện Phước Điện Phước

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8104103

5635/QĐ-

UBND ngày 

06/6/2024

                 5.003                2.000                             1.000                1.000 

4

Nâng cấp, mở rộng đường trục chính

GTNT, đô thị tại xã Điện Trung (Tuyến

đường Hồ Viết Sự (ĐH10-Trương thị

Nhàn)

Điện Trung

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

7948909

7040 /QĐ-

UBND ngày 

10 /10/ 2023

                 5.060                   300                                300 

5

Nâng cấp, mở rộng đường trục chính

GTNT, đô thị tại phường Điện An (Đường

từ Công ty may Huy Hoàng đến nhà ông

Lê Đức Thu)

Điện An

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8086516

4596/QĐ-

UBND ngày 

08/5/2024 

                 3.620                1.500                                500                1.000 

6

Nâng cấp, mở rộng đường trục chính

GTNT, đô thị tại xã Điện An (đường từ

ĐT.609 (cũ) đến bờ kè Thanh Toa) 

Điện An

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8085154

3969/QĐ-

UBND ngày 

05/4/2024 

                 3.800                1.500                                500                1.000 

7
Đường từ ĐH.10 đến nhà Đỗ Thế Cược-

xã Điện trung 
Điện Trung

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

8064188

8049 /QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023

                 1.820                   600                                300                   300 

8  Đường từ ĐT.610B đến nhà Trương Thu Điện Phong

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8054505

7267 /QĐ-

UBND ngày 

18/10/2023

                 4.800                1.800                                800                1.000 

Chương trình (Đề án) nâng cấp, mở rộng đường trục chính GTNT, đô thị 2019-2025 (thực 

hiện giai đoạn 2021-2025) Theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018, Nghị quyết 01/NQ-

HĐND 25/5/2020 và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thị xã và các Nghị 

quyết điều chỉnh Chương trình này của HDNĐ thị xã 



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

9
Đường từ ngõ ông Câu đến ngõ ông Lai-

phường Điện Thắng Bắc 

Điện Thắng 

Bắc

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8072131

8411/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2023

                 3.100                1.200                                600                   600 

10

Nâng cấp, mở rộng đường trục chính

GTNT, đô thị tại xã Điện Hòa (Đường từ

đập Bàu Nít đến đình làng Hà Thanh) 

Điện Hòa

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8080137

2868/QĐ-

UBND ngày 

05/3/2024

                 8.500                2.500                             1.500                1.000 

VI                30.169                2.700           1.400                                   -                  1.300              -                       -                   -   

1 ĐH03.ĐB - Lý trình Km0+00-Km2+00 Điện Phước

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

7906704

6967/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2021

                 8.431                   700              400                   300 

2
Công trình: Tuyến ĐH16.ĐB (Điện Thọ -

Điện Tiến) 

Điện Thọ -

Điện Tiến

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8003562

11851/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2022

               10.735                1.000              500                   500 

3  Tuyến ĐH 03.ĐB (Điện Phước-Điện Hoà) 

Điện

Phước-

Điện Hoà

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8029777

 2446/QĐ-

UBND

ngày 

17/5/2023,  

điều chỉnh tại 

4663 /QĐ-

UBND ngày 

14/ 5/ 2024 

11.003                                1.000              500                   500 

VII                2.530 2.530         

Phân bổ chi tiết

khi các dự án

trong Đề án đảm

bảo các thủ tục

đầu tư theo quy

định

VIII              30.000                           25.000                5.000 

Phân bổ chi tiết

khi các dự án

trong Đề án đảm

bảo các thủ tục

đầu tư theo quy

định

Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (Đối ứng cùng nguồn vốn ngân sách 

tỉnh thực hiện kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND 

ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Chương trình kiên cố hóa đường GTNT  giai đoạn 2021-2025 (Đối ứng cùng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh thực hiện kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 38/NQ-

HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô 

thị Điện Bàn giai đoạn 2022-2026 và Chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 

tiên tiến tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025 



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

IX             3.995,00                   500                 -                                  500                      -                -                       -                   -   

1

Xây dựng bản đồ tra cứu địa điểm, thông

tin du lịch; số hóa mô hình 3D một số

điểm, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn;

xây dựng hệ thống thuyết minh tự động

qua mã QR 

Điện Bàn

Phòng 

Văn hoá 

và thông 

tin

8108026

7861/QĐ-

UBND ngày 

27/ 9 /2024

                 3.995                   500                                500 

X                57.006              15.500           5.400                             4.000                6.100              -                       -                   -   

1
Xây dựng phòng học Trường THCS Phan

Châu Trinh
Điện An

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

7912876

 12658/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2021  

               12.000                   500              300                   200 

2
Xây dựng phòng học Trường TH Nguyễn

Văn Cừ (Cơ sở 1)
Điện Phương

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8021864

 1606/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2023 

                 4.730                   500              300                   200 

3
Trường tiểu học Cao Bá Quát (cơ sở 1), xã

Điện Hồng
Điện Hồng

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8050114

 Số 6697/QĐ-

UBND ngày 

26/9/2023 

                 2.600                   300              200                   100 

4 Trường tiểu học Trần Quốc Toản Điện Phong

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8080139

2968 /QĐ-

UBND ngày 

13/3/2024

                 1.700                   300              200                   100 

5  Trường Tiểu học Hồ Văn Biển Điện Dương

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8061605

  số 7386/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2023 

                 9.000                2.000           1.000                1.000 

6 Trường THCS Dũng sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8089593

  số 4740/QĐ-

UBND ngày 

23/5/2024 

                 8.626                4.400           1.400                             1.000                2.000 

Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số thị xã Điện Bàn đến 

năm 2026, đình hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của 

HĐND thị xã

Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 

năm 2030 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã (thực hiện năm 

2022- năm 2023)



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

7 Trường THCS Phan Thúc Duyện Điện Thọ 

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8044761

 5847/QĐ-

UBND ngày 

25/08/2023  

                 9.200                3.500           1.000                             1.000                1.500 

8

Trường Mẫu giáo Điện Minh (điểm Trung

Phú 2) Địa điểm: Phường Điện Minh, thị

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Điện Minh

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã

8097323

 6186/QĐ-

UBND ngày 

16/7/2024 

9.150                                  4.000           1.000                             2.000                1.000 

XI                3.000                             3.000 

Phân bổ chi tiết

khi các dự án

trong Đề án đảm

bảo các thủ tục

đầu tư theo quy

định

XII                14.747                5.000                 -                               3.000                2.000              -                       -                   -   

1

Xây dựng hê thống truyền thanh cơ sở ứng

dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-

2025 

Điện Bàn

Trung tâm 

văn hoá 

thể thao và 

truyền 

thanh 

truyền 

hình thị xã

8079765

323 /QĐ-

UBND ngày 

17/01/2024

               14.747                5.000                             3.000                2.000 

XIII                68.820              11.650                 -                               5.700                5.950              -                       -                   -   

1

Đầu tư Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố 5, phường Vĩnh Điện (Từ Khu 1

đến Khu 4) để tạo nguồn vốn đầu tư hạ

tầng chính trang đô thị

Vĩnh Điện 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7933491

 19882/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2021 

2.946 400                   400 

2

Đầu tư Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố 5, phường Vĩnh Điện (Từ Khu 5

đến Khu 7) để tạo nguồn vốn đầu tư hạ

tầng chỉnh trang đô thị

Vĩnh Điện 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7981753

 10393/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2021 

2.477 50                     50 

3

Đầu tư Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại

khối phố 5, phường Vĩnh Điện (Từ Khu 9

đến Khu 12) để tạo nguồn vốn đầu tư hạ

tầng chính trang đô thị

Vĩnh Điện 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7981752

 10392 /QĐ-

UBND ngày 

13/10/2022 

2.636 200                   200 

Đề án phát triển một số lĩnh vực văn hoá thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-2026 theo Nghị quyết 

số 11/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã 

Đề án xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên 

địa bàn thị xã giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/06/2022 của 

HĐND thị xã 

Các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã 

và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

4

Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại Khu Rộc

Mẹo, thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng để

tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn

mới

Điện Hồng

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

8058462

 7966/QĐ-

UBND ngày 

14/11/2023 

2.981 1.000                                500                   500 

5

Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại thôn Đa

Hoà Bắc (Khu 1), xã Điện Hồng để tạo

nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Điện Hồng

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7951577

 3586 /QĐ-

UBND ngày 

29/3/2022 

3.446 200                   200 

6

Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại thôn Đa

Hoà Bắc (Khu 2), xã Điện Hồng để tạo

nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Điện Hồng

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7951739

 3587 /QĐ-

UBND ngày 

29/3/2022 điều 

chỉnh 7518 

/QĐ-UBND 

ngày 

25/10/2023 

3.997 200                   200 

7

Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại Khu Cây

da Thanh Tú, thôn An Thanh, xã Điện

Thắng Nam để tạo nguồn vốn đầu tư hạ

tầng nông thôn mới

Điện Thắng 

Nam

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

8010037

 09 /QĐ-

UBND ngày 

05/1/2023

12.741 2.000                             1.000                1.000 

8

Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại thôn

Viêm Tây 2, xã Điện Thắng Bắc để tạo

nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới 

Điện Thắng 

Bắc

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7950094

3956 /QĐ-

UBND  ngày 

04 / 04/2022

7.773 1.400                             1.000                   400 

9

Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại thôn

Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung để

tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn

mới

Điện Thắng 

Trung

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7938543

20761/QĐ-

UBND ngày 

29 /12 /2021 

Điều chỉnh 

tại QĐ 

20761/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023

14.911 2.200                             1.200                1.000 

10

Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại thôn thôn

Nhị Dinh 3, xã Điện Phước để tạo nguồn

vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới 

Điện Phước

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7938538

20745/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2021 

điều chỉnh 

11655/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2023

14.911 4.000                             2.000                2.000 

XIV              23.000                           11.500       11.500 

Phân bổ chi tiết

khi các dự án đảm

bảo các thủ tục

đầu tư theo quy

định

Xây dựng trụ sở Công an xã thực hiện  theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam  Về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng 

Nam



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

XV            101.765                 -                             87.765              14.000              -                       -                   -   

1
Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ

sơ địa chính Phường Điện Nam Trung

phường 

Điện Nam 

Trung

Phòng 

TN&MT
7969926

19208/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2021

                 5.942                1.200                1.200 

2
Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ

sơ địa chính Phường Điện Nam Đông

phường 

Điện Nam 

Đông

Phòng 

TN&MT
7969910

19209/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2021

                 5.967                2.000                2.000 

3

Nguồn vốn chưa phân bổ cho công tác đo

đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận,

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký

biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính

             98.565                           87.765              10.800 

Phân bổ chi tiết khi

các dự án đảm bảo

các thủ tục đầu tư

theo quy định

XVI              114.379                5.400           1.400                             2.000                2.000              -                       -                   -   

1

 Nâng cấp mở rộng đường trục chính qua 

trung tâm TX (đoạn từ ngã ba Cây Sợp 

đến ngã ba đường tránh Điện Minh) 

Điện Minh

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7744583

 1599/QĐ-

UBND ngày 

28/2/2019 

             109.962                5.000           1.000                             2.000                2.000 

2
Khu tái định cư phục vụ dự án Cầu cẩm

Kim (tại Triêm Tây)

Điện 

Phương

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7852236

7018/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2020

4.417                                     400              400 

XVII           2.359.406            845.705           6.386                         454.744              66.750              -                       -         317.825 

1
Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Xuân Hương và

cải tạo Hồ Sen
Vĩnh Điện

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

8021474

 1538/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2023 

                  96.000              40.000                           27.450              12.550 

2  Công viên Trung tâm thị xã Điện Bàn  Vĩnh Điện

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7916122

14685/QĐ-

UBND ngày 

08/9/2021

               45.000                1.200              386                                814 

3 Cầu dân sinh Tây An Điện Phong

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7980499

 10350/QĐ-

UBND ngày 

06/10/2022 

               11.450                   500                                500 

4
Nâng cấp mở rộng đường nối tuyến 

ĐT409 với tuyến ĐT605
Điện Hoà

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7980496

10313/QĐ-

UBND ngày 

03/10/2022

14.700                                3.000                             3.000 

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025 (Dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển sang giai đoạn 2021-

2025)

Danh mục đầu tư 2021-2025 

Thực hiện bố trí 10% nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 

cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ

sơ địa chính



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

5 Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn
Điện Thắng 

Trung

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7950855

866/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2022

58.000                                3.700                             2.000                1.700 

6

Di dời ngay các công trình hạ tầng kỹ 

thuật (Trạm biến áp, trụ điện, trung hạ thế, 

trụ viễn thông) trên địa bàn thị xã

Điện Bàn

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

8033908

3614 /QĐ-

UBND ngày 

27/6/2023

12.800                                1.500                             1.000                   500 

7
Nâng cấp, mở rộng đường 773 (Giai đoạn 

II)

Điện Nam 

Trung

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

8005168

 11870/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2022 

51.817                              30.000                           20.000              10.000 

8 Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
Điện Hoà - 

Điện Tiến

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7896904

1312/QĐ-

UBND ngày 

16/5/22

             498.000            317.825       317.825 

9
Quảng trường Trung tâm hành chính xã Điện

Trung 
Điện Trung

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

8077002

 2339/QĐ-

UBND ngày 

05/02/2024  

                  14.208                5.000                             3.000                2.000 

10
Đập ngăn mặn giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện

năm 2024 
Điện Ngọc

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

8077273

  số 2302/QĐ-

UBND ngày 

01/02/2024 

                 3.000                   160                                160 

11
Nâng cấp, cải tạo vỉa hè khu vực TTHC thị xã 

(đường Mẹ Thứ, Trần Cao Vân, Hoàng Diệu) 
Vĩnh Điện

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7987907

 10929 /QĐ-

UBND ngày 

10/11/2022 

                  23.000              10.000                             5.000                5.000 

12

Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đường 

Trần Nhân Tông (đoạn từ cầu Vĩnh Điện đến 

Ngã ba cây Sợp)

Vĩnh Điện

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7914892

 10929 /QĐ-

UBND ngày 

10/11/2022 

                  72.000              20.000                           10.000              10.000 

13 Khu dân cư Nam Điện An (giai đoạn 2) Điện An

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7927294

 5145 /QĐ-

UBND ngày 

23/5/2022 

             125.000              30.000                           20.000              10.000 

14
Nâng cấp thảm nhựa mặt đường ĐH9 (đoạn từ 

Hoàng Diệu đến ĐT607A)

Vĩnh Điện-

Điện Nam 

Đông

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

8064189

8287 /QĐ-

UBND ngày 

29/11/2023

               23.000              12.000           4.000                             8.000 

15 Đường ĐH9 - đoạn còn lại
Điện Nam 

Đông

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7987046

10783/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2022

               98.000              30.000                           20.000              10.000 



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

16

Nâng cấp, mở rộng trục chính nội thị (Đoạn từ

ngã ba đường tránh Điện Minh - cầu câu lâu cũ

- Điện Minh và Điện Phương  

Điện Minh

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

7916132

Quyết định số 

14684/QĐ-

UBND ngày 

08/9/2021

             263.230              10.000                             5.000                5.000 

17
Xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban quản lý dự

án Đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn 
Vĩnh Điện

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

8111850

  số 8020QĐ-

UBND ngày 

11/10/2024 

                  10.000                5.000           2.000                             3.000 

18

Xây dựng bảng hiệu bằng đá tại cổng

chính Bãi tắm Hà My và nâng cấp nhà vệ

sinh công cộng tại Bãi tắm Hà My

Điện Dương

Phòng 

Văn hoá 

và thông 

8089935

4002/QĐ-

UBND ngày 

09/2/2023 

                 2.500                   300                                300 

19
GPMB và san nền Khu tái định cư Cầu Nghĩa

Tự phường Điện Dương (04 khu)
Điện Dương

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7869036

9033/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2020 

                    692                     70                                  70 

20 Khu dân cư mới Phong Thử Điện Thọ

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7937518

20498/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2021

               61.716              10.000                           10.000 

21 Khu dân cư Đồng Hạnh, xã Điện Minh Điện Minh

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7968842

8049/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2022

40.160                              10.000                           10.000 

22
Khu đô thị Nghĩa Tự, phường Điện

Dương, thị xã Điện Bàn
Điện Dương

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

8058954

7992/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2023

74.325                                4.700                             4.700 

23

Sửa chữa cải tạo, đảm bảo an toàn giao

thông nút giao tuyến ĐT608 với Quốc

lộ 1, địa điểm xã Điện Minh, thị xã

Điện Bàn

Điện Minh

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất thị 

xã

7972056

8941/QĐ-

UBND ngày 

07/9/2022

4.100                                     300                                300 

24

Đường trục chính đô thị mới Điện Nam -

Điện Ngọc (Đoạn 4km còn lại qua Phường

Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Dương).

Phường 

Điện Ngọc, 

Điện Nam 

Bắc, Điện 

Dương

BQLDA 

ĐTXD thị 

xã

7859104

8630/QĐ-

UBND ngày 

23/9/2020

             438.981            150.000                         150.000 

25

Khu sơ tán Ban Chỉ huy quân sự thị

xã,hạng mục: Hàng rào bảo vệ, khu vực

bảo vệ và các hạng mục liên quan

Điện Phong

Ban chỉ 

huy quân 

sự thị xã

7004686

8225/QĐ-

UBND ngày 

22/10/2024

                    805                   450                                450 

26

Đường nối tuyến ĐT603A với đường ĐT

607 (Đoạn còn lại 2,4km) phường Điện

Ngọc, điểm đầu nút giao ngã ba đường

ĐT607A (Ngã ba Cây Xoài)

phường 

Điện Ngọc

BQLDA 

ĐTXD thị 

xã

7859105

8631/QĐ-

UBND ngày 

23/9/2020

             316.921            150.000                         150.000 



 Tiền sử dụng đất 

thu từ các dự án 

do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư 

phát sinh trên địa 

bàn thị xã được 

tỉnh điều tiết 50% 

  Tiền sử 

dụng đất 

thị xã thu 

hưởng 

100% 

 Nguồn 

TT, 

TKC 

 Nguồn 

XDCB  tập 

trung 

 Nguồn thu tiền sử đất 
 Nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân 

 Nguồn dự toán năm 2025 

 Nguồn 

XDCB  

tập trung 

Quyết 

định phê 

duyệt đầu 

tư

 Tổng mức 

đầu tư 
Ghi chú

S

TT
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Địa điểm 

xây dựng

Chủ đầu 

tư / Đơn 

vị quản 

lý dự án

Mã số dự 

án đâu tư

 Ngân 

sách 

trung 

ương hỗ 

trợ có 

mục tiêu 

 KẾ 

HOẠCH 

VỐN NĂM 

2025 

XVII

I
           110.725                         105.941                4.784 

Phân bổ chi tiết

khi các dự án đảm

bảo các thủ tục

đầu tư theo quy

định và theo nhu

cầu sử dụng vốn 
C HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN DO XÃ                        -                50.600                 -                             40.000                      -           9.500                1.100                 -   

I                1.100                1.100 

Phân bổ chi tiết

khi các dự án đảm

bảo các thủ tục

đầu tư theo quy

định và theo nhu

cầu sử dụng vốn

năm 2025 của các

chủ đầu tư đề nghị

1 Trạm bơm điện Kỳ Lam

2 Điện Thủy lợi hóa đất màu bãi bồi An Hà

II Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày                9.500                 -                                     -                        -           9.500                     -                   -   

1 Nghĩa trang liệt sĩ phường Điện Dương Điện Dương

UBND 

phường 

Điện 

Dương

8089967                3.000         3.000 

2 Nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Thọ Điện Thọ
UBND xã 

Điện Thọ
8090602                3.500         3.500 

3 Nghĩa trang liệt sĩ phường Điện Nam Trung
Điện Nam 

Trung

UBND 

phường 

Điện Nam 

Trung

8095413                3.000         3.000 

III Vốn hỗ trợ địa phương chưa phân bổ 40.000                                      40.000 

Phân bổ chi tiết

khi các dự án đảm

bảo các thủ tục

đầu tư theo quy

định và theo nhu

cầu sử dụng vốn 

NGUỒN VỐN XDCB NĂM 2025 CHƯA PHÂN BỔ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐÃ 

ĐƯỢC HĐND THỊ XÃ THÔNG QUA TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 

2021-2025

Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết 

kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025
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